Trường THCS Nguyễn Khoa Đăng 

HÓA HỌC 8
CHỦ ĐỀ 2: HIĐRO

(Bài 31: Tính chất- ứng dụng của hiđro , Bài 33: Điều chế khí  hiđro – phản ứng thế, Bài 34: Bài luyện tập 6)
CTPT: H2, PTK = 1*2 = 2 đvC. Nguyên tố hiđro có KHHH là H(I)
A. Mục tiêu cần đạt: 

· Tính chất vật lí của hiđrô

· Tính chất hóa học của hiđrô: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại

· Viết được PTHH điều chế khí hiđrô từ kim loại và dung dịch axit

· Biết được khái niệm và phân loại được phản ứng thế với các loại phản ứng đã học.

· Giải bài toán theo PTHH dựa vào tính chất của hiđrô

B. Nội dung:
I. Tính chất vật lí: H2 là chất khí không màu, không mùi và không vị.Tan rất ít trong H2O và nhẹ nhất trong các chất khí.
II. Tính chất hóa học:


1. Tác dụng  với oxi.

- Phương trình hóa học:

2H2 + O2 ( 2H2O

- Hỗn hợp khí H2 và O2 là hỗn hợp nổ. Hỗn hợp sẽ gây nổ mạnh nhất khi trộn theo đúng tỉ lệ: 
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2. Tác dụng  với CuO.


Phương trình hóa học:


H2   +   CuO (Cu +  H2O


        (m.đen)  (m.đỏ)

Nhận xét: Khí H2 đã chiếm nguyên tố Oxi trong hợp chất CuO.

Chú ý: Ở nhiệt độ cao khí H2 không tác dụng với các oxit sau: K2O, BaO, CaO, Na2O,  MgO., Al2O3.
Kết luận: Khí H2 có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp, H2 không những kết hợp được với đơn chất O2  mà còn có thể kết hợp  với nguyên tố oxi trong 1 số oxit kim loại. Các phản ứng này đều toả nhiều nhiệt.

III. Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm:

- Khí H2 được điều chế bằng cách: cho axit (HCl, H2SO4(l)) tác dụng  với kim loại (Zn, Al, Fe, …)

- Phương trình hóa học:

Zn + 2HCl  (ZnCl2+H2
- Nhận biết khí H2 bằng que đóm đang cháy: Khí hiđro cháy với ngọn lủa màu xanh nhạt
- Thu khí H2 bằng cách:

+ Đẩy nước: Do khí hiđro ít tan trong nước

+ Đẩy không khí: Bằng cách úp ngược bình do khí hiđro nhẹ hơn không khí

Chú ý:
 - Các kim loại quý Cu. Ag, Au, Pt không tác dụng với axit HCl, H2SO4 loãng 
- Kim loai tác dụng với hai axit là  H2SO4 đặc và HNO3 không giải phóng khí hiđro
IV. Phản ứng thế: Là phản ứng hóa học giữa một đơn chất và hợp chất trong đó nguyên tử của đơn chất vào thay thế cho nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất

Ví dụ: 

 H2   +   CuO (Cu +  H2O

(1)



2H2 + O2 ( 2H2O
(2)



Zn + 2HCl  (ZnCl2+H2
(3)



CaCO3 ( CaO  + CO2       (4)
Phản ứng thế: 1,3; phản ứng hóa hợp: 2, phản ứng phân hủy: 4
Chú ý: Tất cả phản ứng với hiđro và oxi đều có nhiệt độ

IV. Vận dụng và hướng dẫn về nhà:

1.Vận dụng:

Câu 1: Xét các phát biểu:

1. Hiđro ở điều kiện thường tồn tại ở thể lỏng.

2. Hiđro nhẹ hơn không khí 0,1 lần.

3. Hiđro là một chất khí không màu, không mùi, không vị.

4. Hiđro tan rất ít trong nước.


Số phát biểu đúng là:


A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 2: Cho 48 gam CuO tác dụng với khí H2 đun nóng. Thể tích khí H2 (đktc) cần dùng để đốt cháy lượng Cu trên là:


A. 11,2 lít.
B. 13,44 lít.
C. 13,88 lít.
D. 14,22 lít.

Câu 3: Cho 48 gam CuO tác dụng với khí H2 đun nóng. Khối lượng đồng thu được là:


A. 38,4 gam.
B. 32,4 gam.
C. 40,5 gam.
D. 36,2 gam.

Câu 4: Cho khí H2 tác dụng vừa đủ với sắt (III) oxit, thu được 11,2 gam sắt. Khối lượng sắt oxit đã tham gia phản ứng là:


A. 12 gam.
B. 13 gam.
C. 15 gam.
D. 16 gam.

Câu 5: Các phản ứng cho dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử?


A. Fe3O4  +  8HCl  →  FeCl2  +  2FeCl3  +  4H2O.


B. CO2  +  NaOH  +  H2O  →  NaHCO3.


C. CO2  +  Ca(OH)2  →  CaCO3  +  H2O.


D. H2  +  CuO  →  H2O  +  Cu.

Câu 6: Khí H2 dùng để nạp vào khí cầu vì:


A. Khí H2 là đơn chất.


B. Khí H2 là khí nhẹ nhất.


C. Khí H2 khi cháy có tỏa nhiệt.

D. Khí H2 có tính khử.

Câu 7: Dẫn khí H2 dư qua ống nghiệm chứa CuO nung nóng. Sau khi kết thúc phản ứng, hiện tượng quan sát được là:


A. Có tạo thành chất rắn màu đen vàng, có hơi nước tạo thành.


B. Có tạo thành chất rắn màu đen nâu, không có hơi nước tạo thành.


C. Có tạo thành chất rắn màu đỏ, có hơi nước tạo thành.


D. Có tạo thành chất rắn màu đen, có hơi nước tạo thành.

Câu 8: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng thế?


A. Zn  +  CuSO4  →  ZnSO4  +  Cu.
B. 3Fe +  2O2 
[image: image3.wmf]¾

®

¾

o

t

Fe3O4.


C. Cu  +  FeCl2  →  CuCl2  +  Fe.
D. 2H2 +  O2  
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 2H2O.

Câu 9: Cho các chất sau: Cu, H2SO4, CaO, Mg, S, O2, NaOH, Fe. Các chất dùng để điều chế khí hiđro H2 là:


A. Cu, H2SO4, CaO.

B. Mg, NaOH, Fe.


C. H2SO4, S, O2.

D. H2SO4, Mg, Fe.

Câu 10: Ở cùng một điều kiện, hỗn hợp khí nào sau đây nhẹ nhất?


A. H2 và CO2.


B. CO và H2.


C. CH4 và N2.


D. C3H8 và N2.

Câu 11: 1000 ml nước ở 15OC hòa tan được bao nhiêu lít khí H2?


A. 20.

B. 0,02.

C. 0,2.

D. 0,002.

Câu 12: Khí hiđro thu được bằng cách đẩy nước vì:


A. Khí hiđro nhẹ hơn nước.
B. Khí hiđro ít tan trong nước.


C. Khí hiđro nhẹ nhất trong các chất khí.
D. Hiđro là chất khử.

Câu 13: Tính số gam nước tạo ra khi đốt 4,2 lít hiđro với 1,4 lít oxi (đktc).


A. 2,25 gam.
B. 1,25 gam.
C. 12,5 gam.
D. 0,225 gam.

Câu 14: Phản ứng nào sau đây không được dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm?
A. Zn  +  2HCl  →  ZnCl2  +  H2.




B. Fe  +  H​2SO4  →  FeSO4  +  H2.




C. 2Al  +  3H2SO4  →  Al2(SO4)3  +  3H2.




D. 2H2O  
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 2H2  +  O2.

Câu 15: Có 3 lọ bị mất nhãn đựng các khí O2, CO2, H2. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết 3 lọ trên dễ dàng nhất?


A. Hơi thở.


B. Que đóm.


C. Que đóm đang cháy.

D. Nước vôi trong.

Câu 16: Nung nóng x (gam) hỗn hợp chứa Fe2O3 và CuO trong bình kín với khí hiđro để khử hoàn toàn lượng oxit trên, thu được 13,4 gam hỗn hợp Fe và Cu, trong đó số mol của sắt là 0,125 mol. Giá trị x và thể tích khí H​2 tham gia là:
A. 18 ; 6,44.
B. 18 ; 4,2.
C. 18 ; 2,24.
D. Kết quả khác.

Câu 17: Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng thế?


A. CuO  +  H2  
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  Cu  +  H2O.


B. Mg  +  2HCl  →  MgCl2  +  H​2.


C. Ca(OH)2  +  CO2  
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  CaCO3  +  H2O.


D. Zn  +  CuSO4  →  ZnSO4  +  Cu.

Câu 18: Người ta thu khí hiđro bằng cách đẩy không khí là vì:


A. Khí hiđro dễ trộn lẫn với không khí.


B. Khí hiđro nhẹ hơn không khí.


C. Khí hiđro ít tan trong nước.

D. Khí hiđro nặng hơn không khí.

Câu 19: Phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất gọi là:


A. Phản ứng oxi hóa – khử.
B. Phản ứng hóa hợp.


C. Phản ứng thế.

D. Phản ứng phân hủy.
Câu 20: X là nguyên tố thuộc nhóm IA, Y là nguyên tố thuộc nhóm VIIA. Hợp chất tạo bởi X và Y có công thức:


A. X7​Y.

B. XY7.

C. XY2.

D. XY.

2. Hướng dẫn về nhà: 
- Giải BT trang 109, 117, 119 /SGK

- BT giải theo PTHH các e làm theo từng bước vào vở bài tập
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